	 UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	                                                  LỊCH HỌC TUẦN 34

	
	                                  Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022


	   LỚP

THỨ
	ĐDCĐ 12 A1
(33)


	ĐDCĐ 12 A2
(36)


	ĐDCĐ

13 A1

(24)


	ĐDCĐ 13 A2

(29)


	ĐDCĐ 13 A3
(27)


	ĐDCĐ 14 A1

(29)


	ĐDCĐ

14 A2

(30)


	ĐDCĐ 14 A3

(35)


	YS.K

11 A1

(34)

	YS.K

12 A1

(27 )

	BS Tín

YSCT

8

(25)

	ĐHĐD

LT- TV 5

(  )


	ĐHĐD

LT- TV 6

( 13 )


	ĐHĐD

LT- TV 7A

( 8 )


	ĐHĐD

LT- TV 7B

( 7 )


	ĐHĐD

LT- TV 8A

(38 )


	ĐHĐD

LT- TV 8B

(32)


	ĐHĐD

LT- TV 9

( 20 )


	ĐHYTCC

LT- TV

( 12 )
	ĐHNTT
LT- DƯỢC
( 72 )

	2

02/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

03/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

04/5
	LS

(T33-34)
	LS

(T33-34)
	G

I

Á

O

 D

Ụ

C

 Q

U

Ố

C

 P

H

Ò

N

G
(Từ ngày 04/5 -13/5)
	Buổi 8

 (2 tiết)

TTVK

Loan-Hân

P.TTVK2
	
	
	LS

(T25-38)
	LS

(T34-35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS


	LS


	
	Tin học ThS Kim – CN Hùng P.VT3
	Buổi 5

TTSL

Khanh- Trường

P.CSNB3
	Tin học

 ThS Phương – KS Long

P.VT1
	LS


	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

05/5
	LS


	LS


	
	Buổi 8

(2 tiết)

TTSL

T.Trinh- Trường

P.TTVK2
	Tin học 

ThS Kim – CN Hùng P.VT2
	
	LS


	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS


	LS


	
	
	Buổi 6

TTSL

T.Trinh- Trường

P.CSNB3
	Buổi 8

(2 tiết)

TTVK

Y.Trang-Nam

P.TTVK2
	LS


	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

06/5
	LS


	LS


	
	
	Buổi 7

TTSL

T.Trinh- Trường

P.CSNB3
	
	LS


	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS


	LS


	
	
	Buổi 8 (2 tiết)

TTSL

T.Trinh- Trường

P.CSNB3
	
	LS


	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	707/5
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	LS
	6h45

Thi

Chạy trạm
	ĐDCS2
ThS Tú Trinh
P.TTCSNB3
	Điều tra một vụ dịch
ThS Quang
(Online)
	

	
	C

H

I

Ề

U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	LS
	
	ĐDCS2
ThS Tú Trinh
P.TTCSNB3
	Điều tra một vụ dịch
ThS Quang
(Online)
	Triết học Mac – Lenin 

ThS Mai (Online)

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

08/5
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	LS
	
	ĐDCS2
ThS Tú Trinh
P.TTCSNB3
	Điều tra một vụ dịch
ThS Quang
(Online)
	

	
	C

H

I

Ề

U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	LS
	
	ĐDCS2
ThS Tú Trinh
P.TTCSNB3
	Điều tra một vụ dịch
ThS Quang
(Online)
	

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 LỚP
THỨ
	DSCĐ
5 A1
(34)

	DSCĐ
5 A2
(31)

	DSCĐ
5 A3
(35)

	DSCĐ
5 A4
(32)

	DSCĐ
5 A5
(31)

	DSCĐ
5 A6
(39)

	DSCĐ

6 A1

(28)

	DSCĐ

6 A2

(31)

	DSCĐ

6 A3

(27)

	DSCĐ

6 A4

(21)

	DSCĐ

6 A5

(13)
	DSCĐ

7 A1

(32)

	DSCĐ

7 A2

(29)

	DSCĐ

7 A3

(33)

	DSCĐ

7 A4

(26)

	DSCĐ

7 A5

(15)

	DSCĐ

8 A1

(31 )

	DSCĐ

8 A2

(28 )

	DSCĐ

8 A3

(34 )

	DSCĐ

8 A4

( 38)

	DSTC
27 C1

( 18 )

(VB 2

1 năm)

	DSTC
27 D1

( 6 )

(VB 2

1,5 năm)


	2

02/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

03/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

04/5
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	G

I

Á

O

 D

Ụ

C

 Q

U

Ố

C

 P

H

Ò

N

G

(Từ ngày 04/5 -13/5)
	
	Tin học 

ThS Kim – CN Hùng P.VT2
	
	TTHĐT

Quyên-Trường

P.TTHPT-ĐL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 4)
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	
	TTHĐT

Quyên-Trường

P.TTHPT-ĐL
	
	

	5

05/5
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 2)
	
	TTHĐT

Quyên-Trường

P.TTHPT-ĐL
	
	Tiếng anh 2 

ThS L.Anh
(Online)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 3)
	
	Tin học 

ThS Kim – CN Hùng P.VT3
	
	TTHĐT

Quyên-Trường

P.TTHPT-ĐL
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	

	6

06/5
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	
	Tin học

 ThS Phương – CN Hùng P.VT1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 4)
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	
	Tin học

 ThS Phương – CN Hùng P.VT1
	
	

	7

07/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTN
DS Oanh
(Online)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	YHCS 

BS Ngoan (Online)

	CN

08/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC

Niên

P.TTBC1
	TTBC

Thủy
P.TTBC2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC

Niên

P.TTBC1
	TTBC

Thủy
P.TTBC2
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	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	
	                                                  LỊCH HỌC TUẦN 34

	
	
	                                  Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022

	   LỚP

THỨ
	YS.K

11C1

(32)
(VB 2 

 1 năm)


	ĐDCĐ
11 B1
( 35)

	HSCĐ
4 B1
(5 )

	DSCĐ
4 B1
(30)

	DSCĐ
4 B2
(16)

	DSCĐ
4C1
(14)
(VB 2 
1,5 năm)
	DSCĐ
4D1
(25)
(VB 2 
2 năm) 
	DSCĐ
4D2
(17)
(VB 2 
2 năm)
	DSCĐ
3C1
()
(VB 2 
1,5 năm) 
	DSCĐ
3D1
(22)
(VB 2 
2 năm) 
	DSCĐ
3D2
(22)
(VB 2 
2 năm)
	ĐDCĐ
12 B1
( 4)

	HSCĐ
5 B1
(4)

	DSCĐ
5 B1
(6 )

	DSCĐ
5 C1
(8)
(VB 2
1,5 năm)

	DSCĐ
5 D1
(27 )
(VB 2
2 năm)

	DSCĐ
5 C2
(5)

(VB 2
1,5 năm)
(Ban đêm)

	DSCĐ
5 D2
(11)

(VB 2
2 năm)
(Ban đêm)
	DSTC
28 C1

( 5)

(VB 2

1 năm)

	DSTC
28 D1

( 2 )

(VB 2

1,5 năm)

	YS.K

12C1

(4)
(VB 2 

 1 năm)


	YS.K

12D1

(2)
(VB 2

1,5 năm)


	
	
	

	2

02/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

03/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

04/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bệnh học

ThS Khanh (Online)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

05/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHĐT

Trường-Hằng

P.TTHPT-ĐL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

06/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kiểm nghiệm
ThS Phụng
(Online)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

07/5
	
	
	T
H

Ự

C

 T

Ế

N

G

À

N

H

(T24-32)
	7h30 

Thi 

Dược lý (Online)
	8h15

Thi 

Dược lý (Online)
	9h

Thi 

Dược liệu (Online)
	9h45

Thi 

PCD (Online)
	TTBC

Niên-Thủy P.TTBC1
	
	
	
	
	
	Dược lý DS Hiếu (Online)
	TTHĐT

DS Hoa

P.TTHPT-ĐL
	TTHĐL

Thủy-Hằng

P.TTHPT-ĐL
	
	
	10h30

 Thi 

Quản lý dược
(Online)
	LS

(T31-39)
	
	
	

	
	
	
	
	TTN
DS Oanh
(Online)
	
	
	TTTV
ThS Hạnh ( Tổ 3-4)
Online
	TTBC

Niên-Thủy P.TTBC1
	
	
	
	Tin học

 ThS Kim

 P.VT3
	TTHĐT

DS Hoa

P.TTHPT-ĐL
	TTHĐL

Thủy-Hằng

P.TTHPT-ĐL
	
	
	
	YHCS 

BS Ngoan (Online)
	LS


	
	
	

	CN

08/5
	
	
	
	GDQP 

CN Lập
	
	Dược LS 

DS Thủy 

(Online)
	
	
	
	Buổi 6

TTĐDCB

Hồng – Y.Trang

P.CSNB4
	CSSĐ 

BS Sang

(Online)
	TTHD

 DS Hiếu (Online)
	TTTV

 ThS Trúc (Online)
	Bệnh học

ThS Khanh (Online)
	
	
	TTHPT

 DS Tho

P.TTHPT-ĐL
	LS


	
	
	

	
	
	
	
	GDQP 

CN Lập
	
	TTHS
ThS Hạnh 
Online
	TTHD
DS Hiếu
Online
	
	
	
	Buổi 7

TTĐDCB

Hồng – Y.Trang

P.CSNB4
	CSSĐ 

BS Sang

(Online)
	TTTV

 DS Diệu (Online)
	Kiểm nghiệm

ThS Phụng

 (Online)
	
	
	TTHPT

 DS Tho

P.TTHPT-ĐL
	LS


	
	
	



Ôn Bệnh nội T36 thi


Ôn Tin học T37 thi



































Ôn SKSS T39 thi



































Ôn Thực vật T35 thi



































Ôn ĐBCL T40 thi



































Ôn Kiểm nghiệm T40 thi



































Ôn PCD T36 thi



































Ôn Bào chế 2 T41 thi



































Ôn Vi ký sinh T35 thi



































Ôn Hóa HC T35 thi



































Ôn PCD T35 thi



































Ôn Bào chế T35 thi



































Ôn Dược lý T35 thi



































Ngày 29 tháng 04 năm 2022


PHÒNG ĐT - NCKH








HIỆU TRƯỞNG








